
Vinastudy - Trường học Toán trực tuyến liên cấp dành cho học sinh trên toàn quốc 
Chuyên bồi dưỡng Toán từ lớp 3 đến lớp 12   

www.vinastudy.vn – Đam mê để thành công – 0832.64.64.64 
 -Trang1 

 

 

 

Họ và tên: ............................................................Ngày học:........................................................ 

Câu 12. Trong phép tính sau, các chữ cái khác nhau thay thế cho các chữ số khác nhau. Hãy tìm 

số có 4 chữ số SEED. 

BEE

4

SEED


 

Câu 13. Có 9 quả bóng được đánh số từ 1 đến 9. An, Bình, Châu và Dũng mỗi người lần lượt lấy 

2 quả bóng. Tổng hai quả bóng của An là 10, hiệu hai quả bóng của Bình là 1, tích hai quả của 

Châu là 24 và thương hai quả bóng của Dũng là 3. Hỏi quả bóng còn lại được đánh số mấy? 

Câu 14. Trong một bài kiểm tra toán của một lớp học oó 30 học sinh. trung binh cộng số điểm 

của học sinh số báo danh từ 1 đến 10 là 89 điểm, trung bình cộng số điểm của học sinh số báo 

danh từ 11 đến 30 là 80 diểm, trung bình cộng số điểm của học sinh só báo danh từ 1 đến 20 là 

85 điểm. Hỏi điểm trung bình của học sinh từ số 21 đến 30 là bao nhiêu? 

Câu 15. Cho các số 4; 5; 9; 10; 17 và 22, mỗi số vào một hình tròn dưới đây sao cho tổng các số 

trong mỗi hình vuông là 40 . Hỏi tổng các số ở hai hình tròn tô đậm bằng bao nhiêu? 

 

Câu 16. Châu viết ra một số có 4 chữ số lên tờ giấy và yêu cầu Dũng đoán số đó. Dũng hỏi "Đó 

có phải là số 2896 không?". 

- Châu trả lời: "Một trong các chữ số đúng, và cả vị trí của chữ số đó cũng đúng." 

- Dũng lại hỏi: "Có phải là số 5273?" 

- Châu trả lời: "Có hai chữ số là đúng, nhưng vị trí của các chữ số này không đúng." 

- Dũng lại hỏi: "Có phải là số 1702 ?" 

- Châu trả lời: "Tất cả 4 chữ số đều đúng, nhưng tất cả các chữ số đều nằm sai vị trí." 

Hỏi số mà Châu viết là bao nhiêu? 

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TOÁN 4 

SUY LUẬN TỔNG HỢP (TIẾP) 

Tài liệu lớp học 4 Chiến binh – 18h – 21h – Tối thứ 6 – 23/26 Nguyên Hồng 
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Câu 17. Học kỳ 1, Pi có năm bài kiểm tra. Số điểm của ba bài kiểm tra đầu lần lượt là: 85 ; 92 ; 

87. Hỏi điểm thấp nhất của một trong hai bài kiểm tra còn lại có thể là bao nhiêu điểm thì số điểm 

trung bình của năm bài kiểm tra là 90 điểm? (biết rằng số điểm tối đa của mỗi bài kiểm tra là 100 

điểm) 

Câu 18. Thầy giáo Tom viết các số tự nhiên từ 1 đến 100 lên bảng. Jerry xoá tất cả các số có chứa 

chữ số 4 . Hỏi tổng các số mà Jerry đã xoá bằng bao nhiêu? 

Câu 19. Cô giáo có 90 quyển vở. Sau khi cô cho An 5 quyển vở thì cô đem số vở còn lại phát cho 

Bình, Châu, Dũng mỗi bạn 10 quyển vở. Tất cả số vở còn lại cô phát cho các bạn trong lớp sao 

cho mỗi bạn còn lại đều có vở và có số vở khác nhau. Hỏi lớp của An có nhiều nhất là bao nhiêu 

học sinh? 

Câu 20. Trên hành tinh "Toán học" có một thành phố mang tên là "Những con số hạnh phúc". Tại 

đây, các con số sống vui vẻ với nhau. Trong thành phố này, có một gia đình đặc biệt với các thành 

viên đều là số có 4 chữ số và chữ số hàng trăm luôn là chữ số 0 . Nhưng khi ta xoá đi chữ số hàng 

nghìn và hàng trăm của mỗi số thì sẽ tạo thành một số mới giảm 301 lần so với số ban đầu. Hỏi 

gia đình đặc biệt này có tất cả bao nhiêu thành viên? 

Câu 21. Hình bên dưới gồm hai hình vuông lớn có cạnh là 7cm, bốn hình vuông nhỏ có cạnh 3cm 

ghép lại với nhau. Tìm diện tích phần hình vuông được tô đen. 

 

Câu 22. Trong hội trường có 65 học sinh nam và học sinh nữ mặc áo trắng họ  ̣̆ c xanh. Trong đó 

có 25 học sinh nam mặc áo trắng, 23 học sinh mặc áo màu xanh, có 28 học sinh nữ. Hỏi có tất cå 

bao nhiều học sinh nữ mặc áo màu xanh? 

Câu 23. Một cái hộp chứa các viên bi được đánh số 1; 4; 7; 10 mỗi số được đánh trên ít nhất hai 

viên bi. Dũng bắt ra 2 viên bi mà không nhìn vào hộp, hỏi có bao nhiêu giá trị (tổng số trên 2 viên 

bi) khác nhau mà Dũng có thể lấy ra được? 

Câu 24. Pi đang nghĩ về một số có 3 chữ số, biết rằng chữ số hàng chục thì gấp ba lần chữ số 

hàng trăm, chữ số hàng đơn vị thì gấp đôi chữ số hàng chục. Hỏi Pi đang nghĩ số nào? 

3cm

7cm
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Câu 25. Tuổi trung bình của một nhóm bạn là 10 tuổi. Anh Bình 15 tuổi tham gia vào nhóm thì 

tuổi trung bình của cả nhóm là 11 tuổi. Hỏi ban đầu nhóm có bao nhiêu người? 

Câu 27. Một hình vuông được chia thành 6 hình chữ nhật giống nhau như hình vẽ bên dưới. Chu 

vi của mỗi hình chữ nhật nhỏ là 20 cm . Tìm diện tích hình vuông. 

 

Câu 28. Có 13 bông hoa, trong đó có 5 bông hoa hồng và còn lại là hoa cúc. Về màu sắc thì có 6 

bông hoa màu trắng, còn lại là hoa màu đỏ. Hỏi có ít nhất bao nhiêu bông hoa cúc màu đỏ? 

Câu 29. Minh, Hưng và Thanh có tất cả 75 viên bi. Nếu Hưng cho Minh 5 viên bi thì số viên bi 

của hai bạn bằng nhau. Nếu Thanh cho Minh 5 viên thì tổng số viên bi của Minh và Hưng nhiều 

hơn số viên bi của Thanh là 15 viên bi. Hỏi ban đằu, mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? 

Câu 30. Có bao nhiêu hình vuông ở hình vẽ bên dưới: 

 

Câu 31. Các số 113, 302 là những số có 3 chữ số mà tổng các chữ số là 5 . Hỏi có tất cả bao nhiêu 

số có 3 chữ số mà tổng các chữ số là 5 ? 

Câu 32. Mẹ chia 20 viên kẹo cho ba anh em, số kẹo mỗi người nhận được khác nhau. Số kẹo của 

em út là nhiều nhất. Hỏi số kẹo ít nhất mà em út nhận được là bao nhiêu mà vẫn nhiều nhất trong 

ba anh em? 

Câu 33.Hình bên dưới được ghép từ hai hình vuông có cạnh là các số tự nhiên (đơn vị là cm ). 

Tổng diện tích của hình bên dưới là 52cm2. Hỏi chu vi của hình bên dưới bằng bao nhiêucm? 
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Câu 34. Pi có một số tờ giấy. Mỗi lần Pi  lấy một tờ giấy bất kỳ và cắt thành 4 tờ giấy nhỏ hơn. 

Sau 7 lần thì Pi  nhận thấy có tất cả 30 tờ giây. Hỏi ban đầu Pi có tất cả bao nhiêu tờ giấy? 

Câu 35. Minh mua 3 quyển vở thì còn lại 5000 đồng. Nếu Minh mua 5 quyển vở thì thiếu 19000 

đồng. Hỏi Minh mua một quyển vở giá bao nhiêu nghìn đồng? 

Câu 36. Cho hình chữ nhật PQRS có cạnh PS = 2m, JKLM là hình vuông có cạnh 8cm. Tính tổng 

phần diện tích được tô đen. 

 

Câu 37. Một đoàn học sinh đi tham quan bằng ô tô. Số học sinh trên mỗi xe bằng nhau. Lúc chuẩn 

bị khởi hành, có một xe bị hỏng nên số học sinh từ xe đó phải chia đều vào các xe còn lại thì mỗi 

xe tăng thêm 3 học sinh. Bây giờ mỗi xe chở 27 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đi tham 

quan? 

Câu 38. Thanh dùng 6 hình vuông có cạnh là 2cm để ghép thành hình bên dưới. Hỏi chu vi của 

hình bên dưới bằng bao nhiêu? 

 

Câu 39. Từ các chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6. Hỏi có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà tổng 3 

chữ số của số đó là một số chăn? (ví dụ 123 là số có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là số 

chẵn) 

M L

KJ

S R

QP
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Câu 40. Có bao nhiêu hình vuông chứa chữ A 

 

Câu 41. Tìm giá trị thích hợp của a và b thỏa mãn quy luật: 

 

Câu 42. Ở trạm xuất phát có tổng cộng 70 hành khách trên 2 xe A và B. Tại các trạm dừng trong 

suốt lộ trình di chuyển có thêm một số hành khách lên và xuống. Khi đến cuối trạm thì xe A có 

thêm 5 hành khách, xe B có ít hơn 4 hành khách so với lúc đầu. Khi đó thì số hành khách trên xe 

B nhiều hơn xe A là 7 hành khách. Hỏi ban đầu có bao nhiêu hành khách trên mỗi xe? 

Câu 43. Một gia đình có tổng số tuổi của tất cả thành viên vào năm nay là 96 tuổi. Sau 6 năm nữa 

thì tổng số tuổi của các thành viên trong gia đình là 120 tuổi. Hỏi gia đình này có bao nhiêu người? 

(Biết rằng số thành viên trong gia đình không thay đổi.) 

Câu 44. Bố cùng hai con là Tuấn và Lan đi bộ đến trường. Khi bố đi được 3 bước thì Tuấn đi 

được 5 bước. Khi Tuấn đi được 3 bước thì Lan đi được 5 bước. Tổng cộng Tuấn và Lan đi được 

400 bước. Hỏi bố đã đi được bao nhiêu bước? 

Câu 45. Hoàn thành hình còn thiếu dưới đây: 

 

Giáo viên: Trần Tuấn Việt 

A

3 19

b

8

a5

29

7

6

30

4

9

364

31 ?

265

23 35

376

33 463434

374
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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................... 

Câu Đề bài Đáp án 

1 Biết tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là 2022. Tìm số lớn nhất trong 

3 số đó. 

 

2 Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số 

bằng 6. 

 

3 Cho biết: 18   19   20   21   22 = 31 008a b . Không thực hiện phép 

tính, hãy tìm a, b. 

 

4 
Tìm số có ba chữ số khác nhau abc  biết: 

69

922


ab

c
  

 

5 
Tính giá trị biểu thức: 

1 3 5 95 97 99
A ...

500 500 500 500 500 500
         

 

6 Tìm số tự nhiên n, Biết rằng: 

1 1 1 1
1 1 1 ... 1 2070.

1 2 3 n

       
               

       
 

 

7 
Giá trị của 

4 9 16 25 36

3 8 15 24 35
     là: 

 

8 Tìm y biết:  

1 1 1 1 4
1 2 3 4

2 6 12 20 5

       
               

       
y  

 

9 Một hình chữ nhật được ghép bởi 5 hình chữ nhật nhỏ bằng nhau như 

hình vẽ. Biết chu vi 1 hình chữ nhật nhỏ là 20cm. Chu vi hình chữ 

nhật lớn là ...................cm. 

 

 

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TOÁN 4 

ÔN TẬP TỔNG HỢP 

Tài liệu lớp học 4 Chiến binh – 18h – 21h – Tối thứ 6 – 23/26 Nguyên Hồng 
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10 Cho hình vuông ABCD. Nếu kéo dài hai cạnh AB và CD về cùng một 

phía thêm một đoạn bằng 
1

3
 độ dài cạnh hình vuông, ta được một 

hình chữ nhật có diện tích lớn hơn diện tích hình vuông ABCD là 

48cm2. Tính chu vi hình vuông ABCD. 

 

 

Giáo viên: Nguyễn Thành Long 
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